
DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ ĐẤT NẰM TRONG PHẠM VI THU HỒI ĐẤT

Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường từ Tân Yên - Thái Sơn - Thái Hoà - Đức Ninh (GĐ 2: từ Km0+00 đến Km1+184,56 và  từ Km7+499,17 đến Km11+332,28)

Địa điểm: Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo Quyết định số: 287 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Số
TT Họ tên chủ sử dụng Địa chỉ thửa

đất

BĐ TH
Tổng diện

tích thu hồi
(m2)

Trong đó, phân theo nhóm đất

Ghi chúSố
tờ

Số
thửa

Đất nông nghiệp (m2) Đất phi nông nghiệp (m2)

Cộng LUC CLN NTS RSX Cộng DGT DTL DVH

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15

*** Tổng cộng (I+II): 25.137,6 14.656,8 185,5 11.258,2 1.346,8 1.866,3 10.480,8 10.331,1 110,2 39,5

I Đất tổ chức 10.480,8 - - - - - 10.480,8 10.331,1 110,2 39,5

II Đất cá nhân, các hộ gia đình 14.656,8 14.656,8 185,5 11.258,2 1.346,8 1.866,3

1 Trương Văn Huy vợ
Hứa Thị Mạo Bắc Yên 7,5 7,5 - 7,5 - -

1 1 7,5 7,5 7,5

2 Nguyễn Thị Vặn Bắc Yên 59,0 59,0 - 59,0 - -

1 2 59,0 59,0 59,0

3 Nguyễn Văn Minh Bắc Yên 170,3 170,3 - 170,3 - -

1 3 136,4 136,4 136,4

1 4 25,9 25,9 25,9

1 48 8,0 8,0 8,0

4 Ngô Xuân Văn vợ Lù
Thị Tý Bắc Yên 17,0 17,0 - 17,0 - -

1 6 17,0 17,0 17,0

5 Nguyễn Duy Đa vợ Đỗ
Thị Khanh Bắc Yên 95,8 95,8 - 95,8 - -

1 7 95,8 95,8 95,8
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6 Ngô Văn Chỉnh vợ
Trần Thị Hoa Bắc Yên 415,9 415,9 - 384,9 31,0 -

1 9 197,5 197,5 197,5

1 49 31,0 31,0 31,0

1 15 187,4 187,4 187,4

7 Nhữ Văn Hải vợ
Hoàng Thị Liên Bắc Yên 114,1 114,1 - 114,1 - -

1 11 114,1 114,1 114,1

8 Nguyễn Xuân Tôn vợ
Phạm Thị Hà Bắc Yên 208,1 208,1 - 208,1 - -

1 5 208,1 208,1 208,1

9 Nguyễn Khắc Tư vợ
Ngô Thị Cúc Bắc Yên 87,2 87,2 - 87,2 - -

1 8 87,2 87,2 87,2

10 Trương Thị Nga Bắc Yên 32,8 32,8 - 32,8 - -

1 12 32,8 32,8 32,8

11 Trương Trung Dũng vợ
Nguyễn Thị Hường Bắc Yên 41,5 41,5 - 41,5 - -

1 13 41,5 41,5 41,5

12 Trương Công Yến vợ
Nguyễn Thị Quy Bắc Yên 97,3 97,3 - 97,3 - -

1 16 79,4 79,4 79,4

1 14 17,9 17,9 17,9

13 Trương Trung Sỹ vợ
Phạm Thị Huyền Bắc Yên 91,4 91,4 - 91,4 - -

Số
TT Họ tên chủ sử dụng Địa chỉ thửa

đất

BĐ TH
Tổng diện

tích thu hồi
(m2)

Trong đó, phân theo nhóm đất

Ghi chúSố
tờ

Số
thửa

Đất nông nghiệp (m2) Đất phi nông nghiệp (m2)

Cộng LUC CLN NTS RSX Cộng DGT DTL DVH

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15
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1 17 91,4 91,4 91,4

14 Tạ Văn Quynh vợ Đào
Thị Hoà Bắc Yên 253,6 253,6 105,3 148,3 - -

1 19 148,3 148,3 148,3

1 37 105,3 105,3 105,3

15 Trương Văn Quyền
Nguyễn Thị Hằng Bắc Yên 221,4 221,4 - 221,4 - -

1 18 200,0 200,0 200,0

1 22 21,4 21,4 21,4

16 Nguyễn Thị Sỉu con
Trương Văn Linh Bắc Yên 71,6 71,6 - 18,2 53,4 -

1 20 18,2 18,2 18,2

1 45 53,4 53,4 53,4

17 Trương Văn Quản Bắc Yên 39,0 39,0 - 39,0 - -

1 21 39,0 39,0 39,0

18 Mai Thị Lan Bắc Yên 154,4 154,4 - 154,4 - -

1 25 154,4 154,4 154,4

19 Tạ Thị Tý con Nguyễn
Sỹ Chính Bắc Yên 193,6 193,6 - 193,6 - -

1 26 193,6 193,6 193,6

20 Nguyễn  Văn Hiền vợ
Vũ Thị Khang Bắc Yên 805,1 805,1 10,4 299,4 495,3 -

1 23 51,3 51,3 51,3

Số
TT Họ tên chủ sử dụng Địa chỉ thửa

đất

BĐ TH
Tổng diện

tích thu hồi
(m2)

Trong đó, phân theo nhóm đất

Ghi chúSố
tờ

Số
thửa
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A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15
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1 27 161,9 161,9 161,9

1 31 282,1 282,1 282,1  

1 28 184,0 184,0 184,0

1 29 115,4 115,4 115,4

1 38 10,4 10,4 10,4

21 Nguyễn Thị Mai Bắc Yên 69,8 69,8 69,8 - - -

1 30 69,8 69,8 69,8

22 Nguyễn Văn Chiến vợ
Nguyễn Thị Sen Bắc Yên 676,7 676,7 - 201,7 475,0 -

1 41 52,0 52,0 52,0

1 34 190,4 190,4 190,4

1 39 232,6 232,6 232,6

1 46 27,1 27,1 27,1

1 44 174,6 174,6 174,6

23 Lý Nhã Thương vợ Vũ
Thị Huế Bắc Yên 91,3 91,3 - 91,3 - -

2 1 91,3 91,3 91,3

24 Mai Viết Lực vợ Trần
Thị Oanh Bắc Yên 2.758,4 2.758,4 - 2.758,4 - -

2 2 1.099,4 1.099,4 1.099,4

2 15 1.531,1 1.531,1 1.531,1

Số
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2 26 127,9 127,9 127,9

25 Ngô Thị Lan Bắc Yên 19,9 19,9 - 19,9 - -

2 5 19,9 19,9 19,9

26 Trần Thị Bào Bắc Yên 1.848,8 1.848,8 - 1.848,8 - -

2 3 423,5 423,5 423,5

2 6 1.425,3 1.425,3 1.425,3

27 Trương Thị Khứa con
Mai Viết Lượng Bắc Yên 477,3 477,3 - 241,9 - 235,4

2 7 241,9 241,9 241,9

2 19 105,0 105,0 105,0

2 27 130,4 130,4 130,4

28 Đoàn Gia Xán vợ Trần
Thị Vụ Bắc Yên 24,9 24,9 - 17,3 - 7,6

2 9 17,3 17,3 17,3

2 10 7,6 7,6 7,6

29 Nhữ Khắc Dũng con
Nhữ Khắc Cường Bắc Yên 379,3 379,3 - 379,3 - -

2 11 379,3 379,3 379,3

30 Nhữ Văn Tiến vợ Đào
Thị Hào Bắc Yên 147,9 147,9 - 147,9 - -

2 16 147,9 147,9 147,9

31 Vũ Thị Hoa con Vũ
Công Hưởng Bắc Yên 1.633,5 1.633,5 - 10,2 - 1.623,3

Số
TT Họ tên chủ sử dụng Địa chỉ thửa

đất

BĐ TH
Tổng diện

tích thu hồi
(m2)

Trong đó, phân theo nhóm đất

Ghi chúSố
tờ

Số
thửa

Đất nông nghiệp (m2) Đất phi nông nghiệp (m2)

Cộng LUC CLN NTS RSX Cộng DGT DTL DVH

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15
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1 47 10,2 10,2 10,2

2 8 1.623,3 1.623,3 1.623,3

32 Trần Thị Thuỳ Dương Bắc Yên 198,7 198,7 - 198,7 - -

2 17 198,7 198,7 198,7

33 Bùi Văn Thơ vợ Lê Thị
Châm Bắc Yên 1.923,9 1.923,9 - 1.923,9 - -

2 12 1.418,9 1.418,9 1.418,9

2 23 241,0 241,0 241,0

2 14 201,9 201,9 201,9

2 24 62,1 62,1 62,1

34 Phạm Đức Tuyến vợ
Đỗ Thị Hoa Bắc Yên 335,0 335,0 - 335,0 - -

2 20 258,1 258,1 258,1

2 25 76,9 76,9 76,9

35 Trần Xuân Nam con
Trần Xuân Việt Bắc Yên 793,1 793,1 - 501,0 292,1 -

2 22 233,3 233,3 233,3

2 18 58,8 58,8 58,8

2 13 501,0 501,0 501,0

36 Lại Thị Hương Vân Bắc Yên 101,7 101,7 - 101,7 - -

2 21 101,7 101,7 101,7

Số
TT Họ tên chủ sử dụng Địa chỉ thửa

đất

BĐ TH
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tích thu hồi
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37 UBND Thị trấn 10.480,8 - - - - - 10.480,8 10.331,1 110,2 39,5

1 10 39,5 - 39,5 39,5

1 35 56,4 - 56,4 56,4

1 32 53,8 - 53,8 53,8

1 24 4.423,4 - 4.423,4 4.423,4

2 4 5.907,7 - 5.907,7 5.907,7

Số
TT Họ tên chủ sử dụng Địa chỉ thửa

đất

BĐ TH
Tổng diện

tích thu hồi
(m2)
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